
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TUẦN GIÁO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /BC-UBND Tuần Giáo, ngày        tháng 3 năm 2021 
 

BÁO CÁO 

Tiến độ triển khai công tác bầu cử đến hết ngày 14/3/2021 

 Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 20/01/2021 của Ủy ban bầu 

cử tỉnh Điện Biên về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên và các văn bản 

hướng dẫn của các cấp. 

UBND huyện Tuần Giáo báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử, các 

nhiệm vụ đã thực hiện, hoàn thành trên địa bàn huyện Tuần Giáo, như sau: 

 I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

 - Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/HU ngày 

25/01/2021 về lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Ban hành Quyết định số 706-QĐ/HU 

ngày 26/01/2021 về thành lập Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 14 thành viên, 

Bí thư Huyện ủy là trưởng ban. Thống báo số 112-TB/HU ngày 26/01/2021 Cho 

chủ trương Thành lập Ủy ban bầu cử huyện Tuần Giáo, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Thông báo số 117-TB/HU ngày 02/02/2021 về số lượng, cơ cấu, thành phần đại 

biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hướng dẫn 

thực hiện một số nội dung về công tác giới thiệu nhận sự đại biểu Hội đồng nhân 

dân cấp huyện, cấp xã. Ban chỉ đạo huyện đã ban hành thông báo số 02-

TB/BCĐ về phân công nhiệm vụ cho thành viên ban chỉ đạo. 

 - Lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử 

cấp xã để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác bầu cử. 

 II. Tiến độ tổ chức thực hiện 

1. Cấp huyện 

 - Thành lập Ủy ban bầu cử huyện Tuần Giáo, nhiệm kỳ 2021-2026 theo 

Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND huyện; gồm 15 

thành viên; 

- Thành lập 04 tiểu ban giúp việc tại Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 

27/01/2021 của UBND huyện Tuần Giáo; 

- Ban hành kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 

XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện Tuần 

Giáo số 20/KH-UBBC ngày 27/01/2021 của UBBC huyện Tuần Giáo; 

- Mở Hội nghị triển khai công tác bầu cử cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, 

cấp xã; ngày 28/01/2021; 
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- Thông báo Phân công nhiệm vụ, quy định chế độ làm việc của Ủy ban 

bầu cử huyện Tuần Giáo, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Số 192/TB-UBBC ngày 

03/02/2021 của UBBC huyện Tuần Giáo; 

- Báo cáo Thống kê cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử, số 16/BC-

UBND ngày 15/01/2021 của UBND huyện; 

- Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND và số lượng 

người giới thiệu ứng cử bầu đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 

2026; Thông báo số 13/TB-HĐND ngày 03/02/2021 của Thường trực HĐND 

huyện; 

 - Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; Thông báo số lượng, cơ 

cấu, thành phần đại biểu HĐND và số lượng người giới thiệu ứng cử bầu đại 

biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021–2026; số 15/TB-HĐND ngày 

08/02/2021 của Thường trực HĐND huyện; 

- Điều chỉnh cơ cấu, thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử 

đại biểu HĐND; Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 19/02/2021 của HĐND huyện 

về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND và số lượng người giới thiệu ứng 

cử bầu đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Sau hội nghị 

hiệp thương lần 1); Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 20/02/2021 của HĐND 

huyện điều chỉnh phân bổ đại biểu HĐND và số lượng người giới thiệu ứng cử 

bầu đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Sau hội nghị hiệp 

thương lần 1); Số lượng đại biểu 35; số người ứng cử 65;  

- Ấn định và công bố số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng 

đại biểu HĐND huyện Tuần Giáo, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị 

bầu cử; Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBBC huyện Tuần 

Giáo: Số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Tuần Giáo, nhiệm kỳ 2021-2026 

là 10 đơn vị; Số lượng đại biểu HĐND là 35 đại biểu; có 01 tổ bầu 02 đại biểu, 

03 tổ bầu 03 đại biểu; 06 tổ bầu 04 đại biểu; 

- Ban hành văn bản số 266/CV-UBBC ngày 08/3/2021 của UBBC huyện 

V/v tăng cường triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

- Mở Hội nghị triển khai làm hồ sơ ứng cử; hết ngày 14/3/2021 đã nộp đủ 

hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; nhận đủ hồ sơ của người ứng cử đại biểu 

HĐND cấp huyện (65 bộ hồ sơ) và cấp xã (724 hồ sơ); 

- Ban hành Quyết định Thành lập 10 ban bầu cử tại 10 đơn vị bầu cử đại 

biểu HĐND huyện Tuần Giáo, nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định số 482/QĐ-

UBND ngày 10/3/2021 của UBND huyện. 

 2. Cấp xã 

 - 19/19 xã, thị trấn thành lập Ủy ban bầu cử cấp xã, thành lập các tiểu 

ban giúp việc; hoàn thành trước ngày 07/02/2021; 

- 19/19 xã, thị trấn đã mở hội nghị triển khai công tác bầu cử; 
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- 19/19 xã, thị trấn đã dự kiến về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng 

người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; tổ chức hội nghị hiệp 

thương lần thứ nhất; Thông báo số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND và 

số lượng người giới thiệu ứng cử bầu đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 – 

2026; xong trước ngày 17/02/2021. Tổng cấp xã: Số đại biểu: 405; số người ứng 

cử 724; trong đó số người tự ứng cử 0; Số người được giới thiệu ứng cử 724; 

đảm bảo số lượng cơ cấu, thành phần và phân bổ theo quy định; 

-19/19 xã, thị trấn đã Ấn định và công bố số lượng, danh sách các đơn vị 

bầu cử và số lượng đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi 

đơn vị bầu cử; tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã huyện Tuần Giáo, 

nhiệm kỳ 2021-2026 là 117 đơn vị; số lượng đại biểu HĐND là 405 đại biểu; 

các tổ bầu từ 03 đến 05 đại biểu. 

- Ban hành Quyết định Thành lập 117 ban bầu cử tại 117 đơn vị bầu cử 

đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026; đảm bảo theo quy định. 

(Có biểu số liệu cấp huyện, cấp xã kèm theo) 

3. Đánh giá chung 

Thực hiện đảm bảo theo Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 20/01/2021 của 

Ủy ban bầu cử tỉnh Điện Biên, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên và 

các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp. 

Trên đây là báo cáo của UBBC huyện Tuần Giáo về một số nội dung 

triển khai công tác bầu cử trên địa bàn huyện./. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các thành viên UBBC huyện; 

- Các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, UBBC huyện. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đức 
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BIỂU TỔNG HỢP 

Số đại biểu được bầu, số người ứng cử, tự ứng cử, đơn vị bầu cử đại biểu 

HĐND huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Kèm theo báo cáo số:        /BC-UBND ngày 15/3/2021 của UBND huyện Tuần 

Giáo) 

TT Đơn vị 
Số đại biểu 

được bầu 

Số người 

ứng cử 

Tự ứng 

cử 

Số đơn vị 

bầu cử 
Ghi chú 

I. CẤP HUYỆN 35 65 0 10 
 

II. CẤP XÃ 405 724 0 117 
 

1 Pú Xi 21 37 0 5   

2 Mường Mùn 23 42 0 6   

3 Mùn Chung 21 37 0 5   

4 Nà Tòng 19 33 0 5   

5 Rạng Đông 21 38 0 6   

6 Phình Sáng 22 40 0 7   

7 Ta Ma 21 38 0 6   

8 Pú Nhung 21 37 0 7   

9 Quài Nưa 23 41 0 7   

10 Quài Cang 25 46 0 8   

11 Thị trấn TG 25 45 0 7   

12 Quài Tở 26 47 0 8   

13 Tỏa Tình 19 34 0 6   

14 Tênh Phông 15 26 0 5   

15 Nà Sáy 19 33 0 5   

16 Mường Khong 21 37 0 5   

17 Mường Thín 19 34 0 6   

18 Chiềng Sinh 22 40 0 7   

19 Chiềng Đông 22 39 0 6   
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DANH SÁCH 

Các đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND huyện, cấp xã được bầu ở mỗi đơn 

vị bầu cử 

(Kèm theo báo cáo số:         /BC-UBND ngày 15/3/2021 của UBND huyện Tuần 

Giáo) 

STT TÊN ĐƠN VỊ 
Số đại biểu 

được bầu 

Số người 

ứng cử 
Ghi chú 

A Huyện Tuần Giáo 35     

1 Đơn vị bầu cử số 01 4 
 

Chiềng Sinh, Chiềng Đông 

2 Đơn vị bầu cử số 02 4 
 

Nà Sáy, Mường Khong, Mường 

Thín 

3 Đơn vị bầu cử số 03 3 
 

Thị trấn Tuần Giáo 

4 Đơn vị bầu cử số 04 4 
 

Quài Tở 

5 Đơn vị bầu cử số 05 3 
 

Quài Cang 

6 Đơn vị bầu cử số 06 4 
 

Quài Nưa, Pú Nhung 

7 Đơn vị bầu cử số 07 3 
 

Mùn Chung, Nà Tòng 

8 Đơn vị bầu cử số 08 4 
 

Mường Mùn, Pú Xi 

9 Đơn vị bầu cử số 09 4 
 

Rạng Đông, Phình Sáng, Ta Ma 

10 Đơn vị bầu cử số 10 2 
 

Tỏa Tình, Tênh Phông 

B CẤP XÃ 405 
  

1 Pú Xi 21 
  

 
Đơn vị bầu cử số 01 4 

 
Bản Hát Khoang, Hát Láu. 

 
Đơn vị bầu cử số 02 4 

 
Bản Hô Mức 1, Hô Mức 2. 

 
Đơn vị bầu cử số 03 4 

 
Bản Pù Si 1, Pù Si 2. 

 
Đơn vị bầu cử số 04 4 

 
Bản Hua Mùn. 

 
Đơn vị bầu cử số 05 5 

 

Bản Hô Mức 3, Thẩm Mú, Thẩm 

Táng. 

2 Mường Mùn 23 
  

 
Đơn vị bầu cử số 01 4 

 

Ta Pao, Huổi Lốt, TH Nậm Mức, 

MN ABinh, Thủy điện NMu 

 
Đơn vị bầu cử số 02 4 

 
Huổi Khạ, Pú Piến 

 
Đơn vị bầu cử số 03 4 

 

Mường I, Mường II, TH, THCS, 

Đội Cao Su Mường Mùn 

 
Đơn vị bầu cử số 04 4 

 
Xuân Tươi, Bản Lúm, Trường MN 

 
Đơn vị bầu cử số 05 4 

 
Gia Bọp, Hỏm Hốc 

 
Đơn vị bầu cử số 06 3 

 
Nà Chua, Huổi Cáy 

3 Mùn Chung 21 
  

 
Đơn vị bầu cử số 01 4 

 
Phiêng Pẻn, Co Sản 

 
Đơn vị bầu cử số 02 5 

 
Huổi Lóng, Xóm Chợ 

 
Đơn vị bầu cử số 03 4 

 
Chiềng Ban, Co En 
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Đơn vị bầu cử số 04 4 

 
Bản Ta Lếch, Huổi Cáy 

 
Đơn vị bầu cử số 05 4 

 
Bó Lếch 

4 Nà Tòng 19 
  

 
Đơn vị bầu cử số 01 4 

 
Nà Tòng 

 
Đơn vị bầu cử số 02 4 

 
Nong Tóng, Co Phát 

 
Đơn vị bầu cử số 03 4 

 
Pá Tong 

 
Đơn vị bầu cử số 04 4 

 
Nậm Bay 

 
Đơn vị bầu cử số 05 3 

 
Co Muông 

5 Rạng Đông 21 
  

 
Đơn vị bầu cử số 01 3 

 
Bản Rạng Đông 

 
Đơn vị bầu cử số 02 4 

 
Bảm Nậm Mu 

 
Đơn vị bầu cử số 03 4 

 
Bản Bon A, Bon B. 

 
Đơn vị bầu cử số 04 4 

 
Bản Noong Luông 

 
Đơn vị bầu cử số 05 3 

 
Bản Háng Á. 

 
Đơn vị bầu cử số 06 3 

 
Bản Xá Nhè. 

6 Phình Sáng 22 
  

 
Đơn vị bầu cử số 01 3 

 
Bản Phiêng Cứ, Háng Chua. 

 
Đơn vị bầu cử số 02 4 

 
Bản Mý Làng A, Mý Làng B 

 
Đơn vị bầu cử số 03 3 

 
Bản Nậm Din 

 
Đơn vị bầu cử số 04 3 

 
Bản Phiêng Cải. 

 
Đơn vị bầu cử số 05 3 

 
Bản Háng Khúa. 

 
Đơn vị bầu cử số 06 3 

 
Phiêng Hoa 

 
Đơn vị bầu cử số 07 3 

 
Phình Sáng, Khua Trá 

7 Ta Ma 21 
  

 
Đơn vị bầu cử số 01 4 

 
Phình Cứ (Phiêng Cứ) 

 
Đơn vị bầu cử số 02 4 

 
Háng Chua 

 
Đơn vị bầu cử số 03 3 

 
Thớ Tỷ 

 
Đơn vị bầu cử số 04 4 

 
Kề Cải 

 
Đơn vị bầu cử số 05 3 

 
Nà Đắng 

 
Đơn vị bầu cử số 06 3 

 
Trạm Củ 

8 Pú Nhung 21 
  

 
Đơn vị bầu cử số 01 3 

 
Xá Tự 

 
Đơn vị bầu cử số 02 3 

 
Khó Bua 

 
Đơn vị bầu cử số 03 3 

 
Đề Chia A 

 
Đơn vị bầu cử số 04 3 

 
Đề chia B 

 
Đơn vị bầu cử số 05 3 

 
Phiêng Pi, Tênh Lá 

 
Đơn vị bầu cử số 06 3 

 
Trung Dình 

 
Đơn vị bầu cử số 07 3 

 
Chua Lú 
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9 Quài Nưa 23 
  

 
Đơn vị bầu cử số 01 4 

 
Bản Chăn, Bản Ten 

 
Đơn vị bầu cử số 02 3 

 
Pha Nàng, trường MN SC, TH S2 

 
Đơn vị bầu cử số 03 3 

 

Bản Long Liếng, Minh Thắng, 

trường MN, TH, THCS 

 
Đơn vị bầu cử số 04 3 

 
Bản Cọ 

 
Đơn vị bầu cử số 05 4 

 

Bản Bó Giáng, Bản Giáng, Mạ 

Khúa 

 
Đơn vị bầu cử số 06 3 

 
Bản Chá 

 
Đơn vị bầu cử số 07 3 

 
Bản Củ, Bản Cang 

10 Quài Cang 25 
  

 
Đơn vị bầu cử số 01 3 

 
Bản Khá, Bản Phủ 

 
Đơn vị bầu cử số 02 3 

 
Bản Phung 

 
Đơn vị bầu cử số 03 3 

 
Bản Cản 

 
Đơn vị bầu cử số 04 3 

 
Bản Kệt, Bản Giăng 

 
Đơn vị bầu cử số 05 3 

 
Bản Sảo, Bản Nát 

 
Đơn vị bầu cử số 06 3 

 
Bản Sáng, Bản Cá 

 
Đơn vị bầu cử số 07 3 

 
Bản Cuông 

 
Đơn vị bầu cử số 08 4 

 
Bản Sái Trong, Sái Ngoài 

11 Thị trấn Tuần Giáo 25 
  

 
Đơn vị bầu cử số 01 3 

 
Khối Thắng Lợi, Nong Tấu 

 
Đơn vị bầu cử số 02 3 

 

Khối Huổi Củ, Tân Tiến, Ban Chỉ 

huy Quân sự. 

 
Đơn vị bầu cử số 03 4 

 

Tân Giang, Tân Thủy, Công an 

huyện. 

 
Đơn vị bầu cử số 04 4 

 
Trường Xuân, Bản Đông 

 
Đơn vị bầu cử số 05 3 

 
Khối 20/7, khối Đoàn Kết 

 
Đơn vị bầu cử số 06 4 

 
Khối Đồng Tâm, Bản Lập 

 
Đơn vị bầu cử số 07 4 

 

Bản Chiềng Chung, Chiềng Khoang, 

Khối Sơn Thủy 

12 Quài Tở 26 
  

 
Đơn vị bầu cử số 01 3 

 
Bản Băng Sản, Chấng, Tân Lập 

 
Đơn vị bầu cử số 02 3 

 
Bản Biếng, Bông Ban, Pom Ban 

 
Đơn vị bầu cử số 03 3 

 
Bản Ta, Lé Xôm 

 
Đơn vị bầu cử số 04 4 

 
Bản Đứa, Én Pậu, Bản Món 

 
Đơn vị bầu cử số 05 3 

 
Bản Hới Trong, Hới Nọi 

 
Đơn vị bầu cử số 06 3 

 
Bản Lói, Bản Ngúa 

 
Đơn vị bầu cử số 07 4 

 
Bản Lạ, Bản Có 

 
Đơn vị bầu cử số 08 3 

 
Thẳm Pao, Hua Ca 
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13 Tỏa Tình 19 
  

 
Đơn vị bầu cử số 01 3 

 
Hua Sa A. 

 
Đơn vị bầu cử số 02 4 

 
Hua Sa B, Bản Sông Ia 

 
Đơn vị bầu cử số 03 3 

 
Háng Tầu. 

 
Đơn vị bầu cử số 04 3 

 
Bản Lồng 

 
Đơn vị bầu cử số 05 3 

 
Bản Tỏa Tình 

 
Đơn vị bầu cử số 06 3 

 
Bản Chế Á 

14 Tênh Phông 15 
  

 
Đơn vị bầu cử số 01 3 

 
Huổi Anh 

 
Đơn vị bầu cử số 02 3 

 
Ten Hon 

 
Đơn vị bầu cử số 03 3 

 
Xá Tự 

 
Đơn vị bầu cử số 04 3 

 
Há Dùa 

 
Đơn vị bầu cử số 05 3 

 
Thẳm Nặm 

15 Nà Sáy 19 
  

 
Đơn vị bầu cử số 01 4 

 
Nà Sáy I 

 
Đơn vị bầu cử số 02 4 

 
Này Sáy II, Huổi Sáy 

 
Đơn vị bầu cử số 03 4 

 
Bản Hả 

 
Đơn vị bầu cử số 04 4 

 
Nậm Cá 

 
Đơn vị bầu cử số 05 3 

 
Hong Lực 

16 Mường Khong 21 
  

 
Đơn vị bầu cử số 01 4 

 
Co Đứa 

 
Đơn vị bầu cử số 02 4 

 
Khong Tở 

 
Đơn vị bầu cử số 03 4 

 
Khong Nưa 

 
Đơn vị bầu cử số 04 4 

 
Phai Mướng 

 
Đơn vị bầu cử số 05 5 

 
Phiêng Hin, Huổi Nôm, Hua Sát 

17 Mường Thín 19 
  

 
Đơn vị bầu cử số 01 3 

 
Hốc Chứn 

 
Đơn vị bầu cử số 02 3 

 
Thín A 

 
Đơn vị bầu cử số 03 3 

 
Thín B 

 
Đơn vị bầu cử số 04 3 

 
Bản Muông 

 
Đơn vị bầu cử số 05 3 

 
Bản Yên, Thẳm Sả 

 
Đơn vị bầu cử số 06 4 

 
Đông Liếng, Đông Thấp 

18 Chiềng Sinh 22 
  

 
Đơn vị bầu cử số 01 3 

 
Ta Cơn 

 
Đơn vị bầu cử số 02 3 

 
Che Phai I 

 
Đơn vị bầu cử số 03 3 

 
Che Phai II 

 
Đơn vị bầu cử số 04 3 

 
Bản Kép 

 
Đơn vị bầu cử số 05 3 

 
Ly Xôm 
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Đơn vị bầu cử số 06 4 

 
Bản Hiệu 

 
Đơn vị bầu cử số 07 3 

 
Bản Dửn 

19 Chiềng Đông 22 
  

 
Đơn vị bầu cử số 01 3 

 
Bản Phang 

 
Đơn vị bầu cử số 02 3 

 
Bản Cộng 

 
Đơn vị bầu cử số 03 3 

 
Vánh I 

 
Đơn vị bầu cử số 04 5 

 
Vánh II, Vánh III 

 
Đơn vị bầu cử số 05 3 

 
Bản Bó 

 
Đơn vị bầu cử số 06 5 

 

Bản Chăn, Bản Nôm; Hua Nạ, Hua 

Chăn 
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